
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1
Năm học 2018 - 2018

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229076     Dương Đình Duy 08/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Phượng Cách A1
2 011229413     Dương Thị Phương Anh 18/12/2003 Nữ Hà Tây  THCS Phượng Cách A1
3 011229480     Nguyễn Danh Tiệp 03/04/2003 Nam Hà Tây  THCS Phượng Cách A1
4 011229086     Nguyễn Thanh Hằng 09/09/2003 Nữ Hà Tây  THCS Phượng Cách A1
5 011316905     Nguyễn Trường Giang 05/04/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A1
6 011316991     Tào Thị Khánh Linh 04/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A1
7 011317009     Nguyễn Doãn Xa 07/08/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A1
8 011332232     Dương Văn Khương 02/10/2003 Nam Hà Nội  THCS Song Phương A1
9 011332221     Nguyễn Thị Vân Anh 16/11/2003 Nữ Sơn La  THCS Song Phương A1

10 011300785     Nguyễn Phương Nam 01/02/2003 Nam Hà Tây  THCS Đồng Quang A1
11 011301832     Nguyễn Thúy Quỳnh 17/11/2003 Nữ Hà Tây  THCS Đồng Quang A1
12 010957723     Phí Cẩm Ly 18/06/2003 Nữ Hà Tây  THCS Chàng Sơn A1
13 011073388     Nguyễn Danh Tùng 20/05/2003 Nam Hà Tây  THCS Kiều Phú A1
14 011073448     Lương Tố Uyên 15/11/2003 Nữ Hà Tây  THCS Kiều Phú A1
15 011097776     Đặng Cao Trung Kiên 30/12/2003 Nam Hà Tây  THCS Phùng Xá - T.T A1
16 011559024     Nguyễn Trọng Duy 20/11/2003 Nam Hà Tây  THCS Yên Sơn A1
17 011559110     Chu Thị Hiền 10/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Yên Sơn A1
18 011559187     Nguyễn Thị Thu Hường 12/05/2003 Nữ Hà Tây  THCS Yên Sơn A1
19 011559143     Nguyễn Đức Đông 12/04/2003 Nam Hà Tây  THCS Yên Sơn A1
20 011204661     Phan Minh Khoa 07/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
21 011204802     Phan Đức Trung 27/06/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
22 011204636     Nguyễn Thuý Quỳnh 24/04/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
23 011204670     Tạ Thị Phương 17/03/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
24 011204913     Dương Thị Khánh Ly 17/03/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
25 011204720     Nguyễn Thanh Thúy 24/05/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
26 011204843     Nguyễn Khắc Trường 22/08/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
27 011204903     Vương Đoàn Duy 01/10/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
28 011204726     Tăng Thị An 29/04/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
29 011204710     Đỗ Tuấn Phúc 16/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
30 011204825     Tạ Thị Thùy Linh 14/11/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
31 011204826     Nguyễn Thanh Loan 20/07/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
32 011204866     Nguyễn Thị Khánh Ly 20/10/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
33 011204819     Tạ Thu Huyền 22/08/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A1
34 011280809     Nguyễn Đình Duy 20/06/2003 Nam Hà Tây  THCS Thạch Thán A1
35 011283153     Nguyễn Thị Thanh Ngoan 06/07/2003 Nữ Hà Tây  THCS Thạch Thán A1
36 011602866     Vũ Thị Huyền 22/08/2003 Nữ Hà Tây  THCS Vân Côn A1
37 011602887     Nguyễn Đắc Trường 15/10/2003 Nam Hà Tây  THCS Vân Côn A1
38 011603039     Nguyễn Thị Hà 05/07/2003 Nữ Hà Tây  THCS Vân Côn A1
39 011310935     Trần Hoàng Anh 23/10/2003 Nam Hà Tây  THCS Thị Trấn Quốc Oai A1
40 011311241     Triệu Văn Tuấn 10/03/2003 Nam Hà Tây  THCS Thị Trấn Quốc Oai A1
41 011298629     Đỗ Ngọc Thuỷ 09/07/2003 Nữ Hà Tây  THCS Ngọc Liệp A1
42 011299112     Đỗ Danh Tiến 15/11/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Liệp A1
43 011279647     Nguyễn Hữu Hưng 07/07/2003 Nam Hà Tây  THCS Tân Hòa A1
44 011539939     Nguyễn Thị Linh 12/10/2003 Nữ Hà Tây  THCS Cấn Hữu A1
45 011539949     Đỗ Thành Sơn 17/06/2003 Nam Hà Tây  THCS Cấn Hữu A1

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2
Năm học 2018 - 2018

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229426     Nguyễn Quang Đạo 19/08/2003 Nam Hà Tây  THCS Phượng Cách A2
2 011229416     Nguyễn Thị Ngọc Anh 08/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Phượng Cách A2
3 011229471     Nguyễn Thế Sơn 14/04/2003 Nam Hà Tây  THCS Phượng Cách A2
4 011229105     Dương Thị Ngọc Mai 11/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Phượng Cách A2
5 011316910     Đỗ Lai Huy 07/05/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A2
6 011316943     Nguyễn Duy Hiếu 01/03/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A2
7 011317013     Nguyễn Duy Dương 20/11/2003 Nam Hà Tây  THCS Ngọc Mỹ A2
8 011332253     Nguyễn Thị Trang 15/06/2003 Nữ Hà Tây  THCS Song Phương A2
9 011301009     Vương Văn Tuấn 23/02/2003 Nam Hà Tây  THCS Đồng Quang A2

10 011301838     Nguyễn Thị Thảo 27/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Đồng Quang A2
11 011261126     Nguyễn Huy Hoàng Duy 11/11/2002 Nam Hà Tây  THCS An Khánh A2
12 011073447     Dương Văn Tùng 22/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Kiều Phú A2
13 011073343     Trần Thị Kiều My 18/05/2003 Nữ Hà Tây  THCS Kiều Phú A2
14 011098284     Phùng Khắc Sơn 11/10/2003 Nam Hà Tây  THCS Phùng Xá - Thạch Thất A2
15 011559057     Phùng Minh Quân 01/06/2003 Nam Hà Nội  THCS Yên Sơn A2
16 011559112     Hoàng Thị Thu Tâm 06/05/2003 Nữ Hà Tây  THCS Yên Sơn A2
17 011559126     Nguyễn Hiền Hoàng 07/02/2003 Nam Hà Tây  THCS Yên Sơn A2
18 011559146     Nguyễn Thịnh Hòa 07/10/2003 Nam Hà Tây  THCS Yên Sơn A2
19 011559170     Nguyễn Thị Thuỳ Linh 02/11/2003 Nữ Hà Tây  THCS Yên Sơn A2
20 011204667     Phan Xuân Minh 19/02/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
21 011204871     Tạ Văn Phú 13/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
22 011204639     Lê Thị Trang 02/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
23 011204678     Bùi Thu Trang 23/09/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
24 011204916     Vương Thị Huyền My 23/11/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
25 011204756     Nguyễn Thị Thùy Trang 13/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
26 011204807     Phan Hải Yến 24/12/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
27 011204852     Lê Tú Anh 04/01/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
28 011204910     Nguyễn Tuấn Hiếu 31/01/2003 Nam Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
29 011204730     Nguyễn Ngọc Ánh 04/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
30 011204778     Đào Thu Hằng 13/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
31 011204830     Nguyễn Thị Trà My 06/09/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
32 011204867     Tạ Thị Hồng Ly 19/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2
33 011280825     Nguyễn Khắc Hoài 30/07/2003 Nam Hà Tây  THCS Thạch Thán A2
34 011283162     Bùi Thị Thùy Trang 04/07/2003 Nữ Hà Tây  THCS Thạch Thán A2
35 011602892     Nguyễn Đình Trường Giang 26/09/2003 Nam Hà Tây  THCS Vân Côn A2
36 011602888     Nguyễn Đăng Tuân 22/04/2003 Nam Hà Tây  THCS Vân Côn A2
37 011603053     Kiều Thị Hương 06/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Vân Côn A2
38 011310936     Triệu Gia Anh 14/02/2003 Nam Hà Tây  THCS Thị Trấn Quốc Oai A2
39 011310963     Đinh Thị Phương Thùy 27/08/2003 Nữ Hà Tây  THCS Thị Trấn Quốc Oai A2
40 011098132     Phùng Khắc Tuân 02/01/2003 Nam Hà Tây  THCS Phùng Xá - TT A2
41 011096904     Nguyễn Thị Hồng Hải 28/01/2003 Nữ Hà Tây  THCS Hạ Bằng A2
42 011096975     Bùi Thị Phương Thảo 09/08/2003 Nữ Hà Tây  THCS Hạ Bằng A2
43 011204851     Lê Thị Kim Anh 10/02/2003 Nữ Hà Tây  THCS Sài Sơn A2

44 011539956     Đỗ Võ Văn Tính 01/01/2003 Nam Nghệ An  THCS Cấn Hữu A2

45 011539960     Dương Thị Huyền Trang 28/10/2003 Nữ Hà Tây  THCS Cấn Hữu A2
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3
Năm học 2018 - 2018

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229434     Nguyễn Thế Hoàn 21/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A3
2 011229419     Dương Ngọc Ánh 19/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A3
3 011229462     Nguyễn Duy Phong 12/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A3
4 011229115     Dương Thị Ngân 30/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A3
5 011316912     Nguyễn Thị Thanh Hương 14/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A3
6 011316948     Đỗ Thị Bích Loan 30/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A3
7 011317031     Nguyễn Thế Tâm 20/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A3
8 011332235     Nguyễn Thị Nhật Linh 09/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Song Phương A3
9 011301171     Nguyễn Xuân Trường 20/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A3

10 011301841     Nguyễn Thị Phương Thảo 20/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A3
11 011260877     Nguyễn Tuấn Cường 05/03/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Khánh A3
12 011073436     Lương Thế Phong 03/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A3
13 011559064     Nguyễn Hữu Thuần 04/03/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A3
14 011559114     Đỗ Trung Nguyên 07/02/2003 Nam Hà Nội Trường THCS Yên Sơn A3
15 011559165     Nguyễn Thị Lan Anh 13/10/2002 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A3
16 011559186     Nguyễn Thị Lan Hương 29/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A3
17 011559171     Nguyễn Thị Bích Loan 29/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A3
18 011559189     Hoàng Thị Oanh 20/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A3
19 011204614     Phan Huy Hải Dương 16/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
20 011204672     Nguyễn Công Quyết 15/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
21 011204919     Lê Doãn Nhật Quang 11/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
22 011204643     Phan Hà Vi 27/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
23 011204679     Phan Thu Trang 07/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
24 011204929     Trần Thu Trang 13/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
25 011204775     Phan Mai Dương 02/06/2003 Nữ Hải Phòng Trường THCS Sài Sơn A3
26 011204803     Nguyễn Danh Tùng 16/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
27 011204805     Phan Thị Tú Uyên 01/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
28 011512290     Nguyễn Thị Thu Phương 28/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Liên Hiệp A3
29 011204743     Phan Thị Thu Ngân 22/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
30 011204779     Phan Thị Thanh Hằng 16/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
31 011204832     Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
32 011204876     Tạ Thị Thanh Thúy 12/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
33 011204814     Tạ Văn Dũng 03/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A3
34 011280888     Phùng Văn Toàn 26/07/2003 Nam Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A3
35 011284604     Lê Thị Hoàn 28/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A3
36 011613823     Nguyễn Thiên Vũ 06/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A3
37 011602972     Nguyễn Đức Huy 22/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A3
38 011310954     Nguyễn Văn Minh 04/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A3
39 011310961     Phùng Văn Quyến 03/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A3
40 011298409     Đỗ Mạnh Đạt 14/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Liệp A3
41 011311047     Nguyễn Ngọc Ánh 29/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A3
42 011298623     Kiều Minh Quân 12/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Liệp A3
43 011639088     Trần Viết Hưng 27/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Tây Mỗ A3
44 011262765     Nguyễn Thị Hương Ly 30/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đông La A3
45 011262773     Nguyễn Anh Thư 03/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đông La A3

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4
Năm học 2018 - 2018

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229469     Nguyễn Viết Sáng 16/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A4
2 011229436     Dương Thuý Hồng 30/04/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A4
3 011229440     Phùng Văn Huân 08/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A4
4 011229122     Lý Diệp Quỳnh 18/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A4
5 011316922     Đặng Trần Sơn 30/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A4
6 011316950     Nguyễn Văn Nam 08/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A4
7 011317038     Nguyễn Thu Thuý 15/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A4
8 011332240     Đỗ Thị Nhung 05/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Song Phương A4
9 011300433     Vũ Thị Ngọc Hoài 12/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A4

10 011301844     Nguyễn Thị Kim Thư 18/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A4
11 011260883     Cao Văn Huy 11/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Khánh A4
12 011073284     Nguyễn Phương Hải 22/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A4
13 011097800     Nguyễn Thị Nguyên 29/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá A4
14 011559066     Phạm Ánh Nguyệt 10/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A4
15 011559115     Nguyễn Hiền Thanh Phong 02/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A4
16 011559129     Lê Văn Huấn 13/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A4
17 011559156     Phùng Nga My 18/08/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Yên Sơn A4
18 011559172     Phạm Hà Phương 22/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A4
19 011559191     Chu Thị Phương 29/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A4

20 011204622     Đàm Tuấn Hưng 13/11/2003 Nam Vĩnh Phúc Trường THCS Sài Sơn A4

21 011204676     Nguyễn Hữu Thái 11/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
22 011204932     Nguyễn Phùng Anh Tuấn 01/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
23 011204645     Bùi Thị Kim Yến 05/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
24 011204683     Phan Thục Uyên 16/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
25 011204714     Trần Văn Sáng 05/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
26 011204791     Nguyễn Thị Thu Ngân 09/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
27 011204859     Nguyễn Văn Đạt 05/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
28 011204918     Nguyễn Hữu Phúc 03/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
29 011204748     Đỗ Thị Quyên 14/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
30 011204848     Tạ Thu Vân 04/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
31 011204780     Bùi Ngọc Hiền 07/04/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
32 011204835     Tạ Bích Phương 08/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
33 011204877     Tạ Huyền Trang 13/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A4
34 011280873     Phùng Huy Tài 06/07/2003 Nam Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A4
35 011283130     Bùi Văn Dương 16/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A4
36 011284624     Nguyễn Diệu Linh 28/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A4
37 011602904     Nguyễn Huy Hoàng 31/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A4
38 011644456     Nguyễn Long Kiên 08/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A4
39 011204797     Đào Xuân Thành 20/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A4
40 011310974     Nguyễn Thành Công 29/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A4
41 011311058     Phạm Thị Ngọc Mai 18/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A4
42 013548540     Lê Thị Thơ 22/09/2002 Nữ Hà Nội Tự Do - Quốc Oai A4
43 011298901     Từ Văn Thực 10/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Liệp A4
44 010945660     Nguyễn Việt Đức 13/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Liệp Tuyết A4
45 010945662     Kiều Quang Hà 14/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Liệp Tuyết A4

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
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TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229483     Nguyễn Văn Tín 17/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A5
2 011229445     Dương Thị Thu Huyền 20/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A5
3 011229119     Nguyễn Bá Nhật 24/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A5
4 011229131     Nguyễn Thị Uyên 17/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A5
5 011316932     Đặng Thuỳ Trang 24/04/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A5
6 011316951     Nguyễn Duy Ngọc 07/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A5
7 011317033     Nguyễn Duy Toàn 14/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A5
8 011331423     Nguyễn Thị Thanh Chúc 16/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Song Phương A5
9 011300440     Nguyễn Thị Hương 13/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A5

10 010957513     Nguyễn Thế Anh 10/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Chàng Sơn A5
11 011261283     Phạm Văn Long 01/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Khánh A5
12 011073421     Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A5
13 011098339     Phùng Thị Nguyệt Hà 26/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá A5
14 011559070     Nguyễn Thị Ngọc Lan 20/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A5
15 011559117     Nguyễn Duy Anh 03/06/2003 Nam Cao Bằng Trường THCS Yên Sơn A5
16 011559130     Cao Văn Khánh 27/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A5
17 011559157     Nguyễn Thị Thu Uyên 30/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A5
18 011559173     Phùng Thị Hoàng Anh 08/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A5
19 011559198     Nguyễn Thị Tố Uyên 21/07/2003 Nữ Bà Rịa - 

V Tàu Trường THCS Yên Sơn A5
20 011204623     Vương Cao Hưng 30/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
21 011204680     Tạ Đức Trung 28/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
22 011204616     Đào Thị Thu Hằng 11/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
23 011204646     Nguyễn Thị Hải Yến 07/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
24 011204785     Đào Thị Ngọc Huyền 13/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
25 011204732     Nguyễn Tất Duy 22/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
26 011204804     Đào Đức Tuyến 30/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
27 011204864     Phan Huy Qúy Kiên 16/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
28 011204922     Nguyễn Công Sơn 19/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
29 011204753     Nguyễn Thị Minh Thùy 14/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
30 011204798     Tạ Diên Thi 15/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
31 011204842     Tạ Thị Kiều Trang 06/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
32 011204878     Tạ Thị Huyền Trang 28/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
33 011284677     Bùi Anh Tuân 22/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A5
34 011283141     Bùi Quang Huy 17/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A5
35 011284640     Lê Đỗ Như Quỳnh 26/03/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A5
36 011602871     Nguyễn Văn Lộc 30/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A5
37 011602885     Nguyễn Doãn Thực 07/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A5
38 011311087     Phạm Quang Khải 27/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A5
39 011310989     Nguyễn Thành Phát 21/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A5
40 011311060     Nguyễn Thị Trà Mi 10/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A5
41 011204768     Đào Ngọc Ánh 05/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A5
42 011198607     Nguyễn Thị Mai Hương 03/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Nghĩa Hương A5
43 011386892     Nguyễn Duy Hoàng Anh 21/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Cát Quế B A5
44 010945665     Đỗ Thị Hằng 14/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Liệp Tuyết A5
45 010945672     Vũ Thị Hồng Linh 14/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Liệp Tuyết A5

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
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10
1 011229066     Đào Nhữ Kiều Anh 23/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A6
2 011229454     Đào Thanh Ngân 22/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A6
3 011229109     Dương Hải Nam 26/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A6
4 011229443     Nguyễn Thương Huế 16/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A6
5 011316937     Nguyễn Ngọc Ánh 28/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A6
6 011316953     Nguyễn Đình Ngọc 02/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A6
7 011317039     Nguyễn Quang Trường 20/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A6
8 011300416     Nguyễn Khánh Duy 09/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A6
9 011300442     Vũ Thị Mai Hương 11/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A6

10 010957561     Chu Thùy Trang 12/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Chàng Sơn A6
11 011073425     Hoàng Phương Linh 21/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A6
12 011098347     Nguyễn Thị Thu Hằng 25/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá - T.Thất A6
13 011559072     Hoàng Thị Thùy 16/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A6
14 011559118     Nguyễn Đắc Hoàng Anh 10/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A6
15 011559132     Nguyễn Đình Long 26/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A6
16 011559161     Nguyễn Thị Thảo Vy 24/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A6
17 011559176     Phùng Thị Thuỳ Dương 07/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A6
18 011204625     Nguyễn Hữu Khoa 26/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
19 011204681     Nguyễn Nho Tùng 27/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
20 011204617     Tạ Thị Thu Hiền 25/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
21 011204649     Lê Ngọc Cầm 19/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
22 011204818     Tạ Thị Ngọc Huyền 17/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
23 011204635     Nguyễn Trí Quý 03/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
24 013126884     Dương Văn Minh 05/05/2003 Nam Thanh Hóa Trường THCS Sài Sơn A6
25 011204813     Nguyễn Khắc Cường 20/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
26 011204879     Phan Thanh Trường 22/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
27 011204701     Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
28 011204754     Nguyễn Thị Thu Thủy 02/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
29 011204857     Nguyễn Tuấn Dũng 30/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
30 011204915     Nguyễn Văn Mạnh 23/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
31 011204885     Tạ Thị Lan Uyên 13/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A6
32 011280838     Nguyễn Trúc Linh 12/11/2003 Nữ Bình Phước Trường THCS Thạch Thán A6
33 011283173     Bùi Đức Vũ 14/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A6
34 011284665     Bùi Thị Quỳnh Trang 17/01/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A6
35 011602877     Nguyễn Duy Phú 31/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A6
36 011602965     Nguyễn Đình Dũng 24/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A6
37 011602895     Nguyễn Duy Nam Cường 07/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A6
38 011311244     Nguyễn Anh Việt 27/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A6
39 011311066     Nguyễn Đình Thảo 03/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A6
40 011311061     Nguyễn Thị Trà Mi 02/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A6
41 011200071     Nguyễn Quốc Hiếu 17/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Tân Phú A6
42 011200103     Nguyễn Thị Huyền 29/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Tân Phú A6
43 011200131     Nguyễn Ngọc Lan 14/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Tân Phú A6
44 011386920     Nguyễn Thị Nga 23/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Cát Quế B A6

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
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1 011229072     Đỗ Quỳnh Chi 31/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A7
2 011229460     Nguyễn Yến Nhi 08/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A7
3 011229107     Dương Công Minh 22/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A7
4 011229099     Đỗ Diệu Linh 13/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A7
5 011316956     Đỗ Thị Thu Phương 24/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A7
6 011316952     Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A7
7 011332244     Nguyễn Kim Sơn 25/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Song Phương A7
8 011300444     Nguyễn Đình Linh 27/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A7
9 011300263     Vương Thị Quỳnh 18/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A7

10 010957571     Nguyễn Thị Vân Anh 19/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Chàng Sơn A7
11 011261361     Nguyễn Vũ Bình 24/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Khánh A7
12 011073433     Phùng Thị Nguyệt 05/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A7
13 011098445     Nguyễn Thị Trang 25/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá - T.T A7
14 011559076     Đỗ Thị Vân Anh 02/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A7
15 011559119     Phạm Ngọc Tuấn Anh 04/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A7
16 011559135     Đào Việt Phương 22/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A7
17 011559164     Nguyễn Lan Anh 28/09/2003 Nữ B. Phước Trường THCS Yên Sơn A7
18 011559177     Nguyễn Hương Giang 03/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A7
19 011204633     Nguyễn Hữu Quang 04/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
20 011204750     Nguyễn Hữu Sang 31/10/2002 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
21 011204621     Phan Thu Huyền 24/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
22 011204657     Nguyễn Anh Hoa 29/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
23 011204853     Nguyễn Thị Lan Anh 04/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
24 011204686     Nguyễn Danh Tuấn Anh 26/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
25 011204740     Nguyễn Duy Nam 13/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
26 011204816     Nguyễn Văn Duy 07/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
27 011204880     Nguyễn Viết Tú 19/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
28 011204715     Hồ Thị Huyền Thanh 22/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
29 011204709     Nguyễn Hữu Nam 30/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
30 011204794     Phan Hữu Quý 19/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
31 011539951     Đặng Ngọc Sỹ 28/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Cấn Hữu A7
32 011204927     Lê Thu Trang 17/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A7
33 011283157     Bùi Như Quỳnh 08/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A7
34 011284632     Nguyễn Hoài Nam 23/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A7
35 011602893     Lương Như Tây 23/03/2003 Nam Hà Nội Trường THCS Vân Côn A7
36 011603020     Nguyễn Công Trường 01/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A7
37 011602884     Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Vân Côn A7
38 011602885     Nguyễn Doãn Thực 07/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A7
39 011602964     Nguyễn Văn Cường 07/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A7
40 011310962     Nguyễn Thị Quỳnh Tâm 30/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A7
41 011311078     Bùi Tuấn Anh 01/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A7
42 011311067     Nguyễn Thị Thảo 06/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A7
43 011096699     Nguyễn Thị Minh Ánh 28/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Hạ Bằng A7
44 011096719     Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Hạ Bằng A7

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8
Năm học 2018 - 2018

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh  THCS Lớp 

10
1 011229088     Lý Thị Hiển 18/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A8
2 011229467     Trần Thị Như Quỳnh 04/10/2003 Nữ Ninh Bình Trường THCS Phượng Cách A8
3 011229101     Dương Thành Long 31/03/2003 Nam Gia Lai Trường THCS Phượng Cách A8
4 011317022     Nguyễn Thị Lương 27/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A8
5 011316958     Đỗ Thu Phương 10/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A8
6 011316967     Đỗ Lai Sang 18/03/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A8
7 011331436     Nguyễn Chí Hiểu 26/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Song Phương A8
8 011300451     Nguyễn Trường Thịnh 04/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A8
9 011300802     Nguyễn Thị Lương Uyên 20/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A8

10 010957630     Phí Thu Thùy 28/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Chàng Sơn A8
11 011261145     Nguyễn Thị Nhung 27/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS An Khánh A8
12 011261298     Chu Danh Thạo 03/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Khánh A6
13 011073291     Nguyễn Khánh Linh 30/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A8
14 011097842     Dương Quỳnh Anh 03/04/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá - T.Thất A8
15 011559087     Hoàng Thị Diệu 06/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A8
16 011559122     Trần Duy Bảo 27/10/2003 Nam Đồng Nai Trường THCS Yên Sơn A8
17 011559136     Nguyễn Phú Quý 15/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A8
18 011559128     Nguyễn Phú Hoàng 30/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A8
19 011559153     Nguyễn Văn Quý 05/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A8
20 011204637     Khuất Tiến Thành 16/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
21 011204759     Đào Văn Tuấn 28/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
22 011204626     Tạ Khánh Linh 15/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
23 011204659     Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
24 011204889     Trần Thị Thanh Xuân 01/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
25 011204687     Trần Tuấn Anh 28/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
26 011204745     Nguyễn Thế Phúc 29/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
27 011204822     Nguyễn Đình Khải 28/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
28 011204884     Tạ Văn Tuấn 12/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
29 011204718     Nguyễn Thị Thùy 01/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
30 011204766     Đào Thị Huyền Anh 08/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
31 011204810     Nguyễn Thị Thùy Chi 19/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
32 011204854     Nguyễn Thị Vân Anh 02/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
33 011204928     Nguyễn Thị Thu Trang 22/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A8
34 011284636     Bùi Đình Phúc 25/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A8
35 011602881     Nguyễn Đức Thành 02/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A8
36 011602854     Tưởng Hà Chi 18/10/2003 Nữ Thái Bình Trường THCS Vân Côn A8
37 011602891     Nguyễn Thị Hồng Yến 13/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Vân Côn A8
38 011311149     Phạm Thị Nguyệt 17/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A8
39 011311226     Phùng Thị Linh 10/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A8
40 011311089     Nguyễn Hữu Long 04/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A8
41 011311120     Nguyễn Thị Thảo Vân 17/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A8
42 011094243     Kiều Duy Đạt 28/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Trúc A8
43 011096490     Nguyễn Xuân Hanh 23/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Hạ Bằng A8
44 011096799     Phùng Thị Kim Oanh 30/09/2003 Nữ Vĩnh Phúc Trường THCS Hạ Bằng A8
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1 011229095     Dương Thị Huyền 09/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A9
2 011229485     Đỗ Thị Trang 15/04/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A9
3 011229081     Dương Văn Đức 26/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A9
4 011317027     Nguyễn Thị Thu Phương 12/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A9
5 011316960     Đỗ Duy Quý 07/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A9
6 011316926     Đỗ Tiến Thành 27/05/2003 Nam Bình Dương Trường THCS Ngọc Mỹ A9
7 011332320     Nguyễn Tiến Thịnh 28/03/2002 Nam Hà Nội Trường THCS Song Phương A9
8 011300459     Nguyễn Khánh Trình 18/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A9
9 011301151     Nguyễn Thị Hảo 15/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A9

10 010957632     Nguyễn Thanh Thúy 22/10/2003 Nữ Phú Thọ Trường THCS Chàng Sơn A9
11 011261155     Nguyễn Quỳnh Trang 06/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS An Khánh A9
12 011073335     Hoàng Thùy Linh 21/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A9
13 011097922     Đặng Phùng Huyền Linh 21/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phùng Xá - T.Thất A9
14 011559089     Nguyễn Thị Giang 02/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A9
15 011559123     Nguyễn Văn Báu 28/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A9
16 011559140     Nguyễn Đắc Triệu 19/03/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A9
17 011559166     Hoàng Thị Thanh Hà 08/08/2003 Nữ Thanh Hóa Trường THCS Yên Sơn A9
18 011204858     Nguyễn Ánh Dương 25/06/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Sài Sơn A9
19 011204642     Phan Hữu Tuấn 13/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
20 011204772     Nguyễn Hồng Cường 18/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
21 011204629     Nguyễn Thị Hồng Ngân 05/06/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
22 011204662     Nguyễn Thị Anh Khuê 18/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
23 011204898     Nguyễn Mai Anh 17/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
24 011204698     Nguyễn Hữu Hùng 21/03/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
25 011204758     Nguyễn Văn Trường 31/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
26 011204836     Nguyễn Tiến Quân 27/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
27 011204887     Nguyễn Hữu Vũ 11/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
28 011204707     Đào Đức Lợi 17/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
29 011204787     Nguyễn Ngọc Khánh 26/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
30 011204747     Nguyễn Thế Quý 20/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
31 011559125     Hoàng Văn Hiếu 01/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A9
32 011204930     Nguyễn Thị Trình 06/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A9
33 011280893     Bùi Thị Kiều Trang 23/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thạch Thán A9
34 011602886     Đỗ Đăng Trọng 24/04/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A9
35 011602841     Lê Hồng Quân 25/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Vân Côn A9
36 011602913     Nguyễn Thị Luy 11/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Vân Côn A9
37 011311207     Đào Minh Anh 21/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A9
38 011311238     Bùi Huyền Trang 11/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A9
39 011311231     Nguyễn Trí Mạnh 13/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A9
40 011311209     Nguyễn Thị Hải Anh 05/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A9
41 011034100     Phí Thị Phương Ly 30/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Thạch Xá A9
42 011034163     Nguyễn Thị Mai Chi 11/06/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Thạch Xá A9
43 011258083     Cấn Đình Dũng 21/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Thượng A9
44 011258131     Bùi Bá Thủy 03/06/2003 Nam Hà Tây Trường THCS An Thượng A9
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1 011229118     Nguyễn Thị Thu Ngân 22/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A10
2 011229062     Dương Quốc Anh 15/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A10
3 011229070     Nguyễn Viết Bắc 12/02/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phượng Cách A10
4 011317034     Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/12/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A10
5 011316961     Đỗ Huy Quý 02/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A10
6 011317003     Nguyễn Văn Toản 19/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Ngọc Mỹ A10
7 011332229     Nguyễn Văn Hiệp 22/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Song Phương A10
8 011332220     Lê Thị Tâm Anh 05/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Song Phương A10
9 011300754     Nguyễn Văn Đông 27/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A10

10 011301174     Vũ Thị Uyên 05/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Đồng Quang A10
11 010957638     Phí Thị Huyền Trang 30/01/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Chàng Sơn A10
12 011261255     Lê Thị Thảo Vân 26/02/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS An Khánh A10
13 011073339     Nguyễn Thị Thùy Linh 13/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Kiều Phú A10
14 011097735     Nguyễn Đình Bình 01/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Phùng Xá - T.Thất A10
15 011559109     Vương Thị Trà Giang 10/05/2003 Nữ Nam Định Trường THCS Yên Sơn A10
16 011559124     Vũ Việt Cường 05/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A10
17 011559141     Nguyễn Huy Đan 15/08/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A10
18 011559169     Phùng Thị Hường 29/07/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A10
19 011559188     Chu Thị Nhung 10/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Yên Sơn A10
20 011204644     Hà Đình Vinh 04/07/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
21 011204789     Đào Đức Nam 21/05/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
22 011204630     Nguyễn Thị Ngọc 21/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
23 011204666     Nguyễn Thị Hương Ly 06/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
24 011204908     Phong Thị Hải 18/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
25 011204704     Trần Duy Khánh 14/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
26 011204760     Đỗ Văn Tuấn 10/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
27 011204838     Tạ Văn Sự 06/11/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
28 011204902     Phan Minh Dũng 16/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
29 011204722     Nguyễn Thị Minh Thư 24/08/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
30 011204769     Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/05/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
31 011204865     Nguyễn Thị Kiều Linh 26/11/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
32 011204733     Nguyễn Doãn Quang Đạt 25/09/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Sài Sơn A10
33 011280800     Bùi Tiến Bình 21/09/2003 Nam Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A10
34 011283152     Bùi Thúy Ngân 29/03/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Thạch Thán A10
35 011602882     Nguyễn Thị Thảo 10/02/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Vân Côn A10
36 011602982     Nguyễn Thị Nga 21/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Vân Côn A10
37 011311208     Nguyễn Ngọc Anh 23/03/2003 Nữ Liên Bang 

Nga Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A10
38 011311239     Nguyễn Mạnh Tú 18/12/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A10
39 011311218     Nguyễn Thị Phương Huyền 25/07/2003 Nữ Hà Nội Trường THCS Thị Trấn Quốc Oai A10
40 011660709     Tống Việt Anh 28/01/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Tiên Phương A10
41 011663857     Nguyễn Văn Tùng 27/10/2003 Nam Hà Tây Trường THCS Tiên Phương A10
42 011003022     Hoàng Thu Huyền 06/09/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS An Thượng A10
43 011258075     Nguyễn Ngọc Anh 06/03/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS An Thượng A10
44 010945690     Nguyễn Thị Cúc 01/10/2003 Nữ Hà Tây Trường THCS Liệp Tuyết A10
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